
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

VĂN PHÒNG 

Số:           /BC-VPUB 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày      tháng 12 năm 2023 

BÁO CÁO 
Tiến độ chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-TTHĐND ngày 02/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: số 3296/UBND-TH ngày 30/11/2023 

về việc đăng ký bổ sung và xin rút nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII; số 3335/UBND-TH ngày 

04/12/2023 về việc đăng ký bổ sung nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, Văn phòng UBND tỉnh 

tiếp tục báo cáo kết quả chuẩn bị các nội dung trình, báo cáo tại kỳ họp như sau: 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

1  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

Nguyễn 

Lê Huy 

Công văn số 

3067/SKHĐT-

THQH ngày 

03/11/2023 

07/11/2023; Báo 

cáo số 403-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

30/11/2023 

Báo cáo số 

198/BC-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

2  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 và dự thảo 

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa 

bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2024 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

383/BC-STC 

ngày 24/11/2023 

24/11/2023; Báo 

cáo số 406-

BC/BCSĐ ngày 

29/11/2023 

30/11/2023 

Báo cáo số 

194/BC-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

3  
Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2024 -2026 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

396/BC-STC 

ngày 29/11/2023 

24/11/2023; Báo 

cáo số 407-

BC/BCSĐ ngày 

29/11/2023; 

30/11/2023 

Báo cáo số 

196/BC-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

4  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà nước năm 2023; dự kiến 

kế hoạch năm 2024 và dự thảo Nghị quyết 

Sở Kế 

hoạch 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

Nguyễn 

Lê Huy 

Công văn số 

3067/SKHĐT-

07/11/2023; Báo 

cáo số 403-
30/11/2023 

Báo cáo số 

199/BC-

Hoàn 

thành 



2 

 
 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2024 

và Đầu 

tư 

THQH ngày 

03/11/2023 

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

UBND ngày 

04/12/2023 

5  

Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-

2025 và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2021-2025 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

Nguyễn 

Lê Huy 

Công văn số 

3067/SKHĐT-

THQH ngày 

03/11/2023 

07/11/2023; Báo 

cáo số 403-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

30/11/2023 

Tờ trình số 

184/TTr-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

6  

Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật  năm 2023; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 

Công 

an tỉnh 

Quách 

Văn 

Hào 

Nguyễn 

Duy 

Hưng 

Tờ trình số 

4196/TTr-CAT-

PV01 ngày 

21/11/2023 

27/11/2023  

Báo cáo số 

187/BC-

UBND ngày 

27/11/2023 

Hoàn 

thành 

7  

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân  năm 2023; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 

Thanh 

tra tỉnh 

Vũ Thị 

Bích 

Dung 

Nguyễn 

Hùng 

Nam 

Báo cáo số 

222/BC-TTT 

ngày 25/10/2023 

  

Báo cáo số 

183/BC-

UBND ngày 

22/11/2023 

Hoàn 

thành 

8  

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 

2024 

Thanh 

tra tỉnh 

Vũ Thị 

Bích 

Dung 

Nguyễn 

Hùng 

Nam 

Báo cáo số 

224/BC-TTT 

ngày 25/10/2023 

  

Báo cáo số 

182/BC-

UBND ngày 

22/11/2023 

Hoàn 

thành 

9  

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 

2024  

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

335/BC-STC 

ngày 31/10/2023 

06/11/2023; Báo 

cáo số 365-

BC/BCSĐ ngày 

07/11/2023 

 

Báo cáo số 

178/BC-

UBND ngày 

13/11/2023 

Hoàn 

thành 

10  

Báo cáo về phương án phân bổ dự toán ngân 

sách địa phương năm 2024 và dự thảo Nghị 

quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương 

năm 2024 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

384/BC-STC 

ngày 24/11/2023 

24/11/2023; Báo 

cáo số 400-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

30/11/2023 

Báo cáo số 

195/BC-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

11  

Báo cáo về quyết toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân 

sách địa phương năm 2022 và dự thảo Nghị 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

373/BC-STC 

ngày 20/11/2023 

06/11/2023; Báo 

cáo số 385-
30/11/2023 

Báo cáo số 

197/BC-

Hoàn 

thành 



3 

 
 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

quyết về phê chuẩn  quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2022 

BC/BCSĐ ngày 

21/11/2023 

UBND ngày 

04/12/2023 

12  
Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên 

năm 2022 

Kho 

bạc nhà 

nước 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

919/TTr-KBNN 

ngày 13/10/2023 

31/10/2023; Báo 

cáo số 367-

BC/BCSĐ ngày 

07/11/2023 

23/11/2023 

Báo cáo số  

179/BC-

UBND ngày 

13/11/2023  

Hoàn 

thành 

13  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Phương án 

sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các 

xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Hưng Yên 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

3071/BC-

SKHĐT ngày 

03/11/2023 

07/11/2023;  Báo 

cáo số 403-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

30/11/2023 

Tờ trình số 

183/TTr-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

14  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua 

việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

dưới 10ha năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Nguyễn 

Ngọc 

Lâm 

Nguyễn 

Hùng 

Nam 

Tờ trình số 

654/TTr-UBND 

ngày 25/11/2023 

27/11/2023; Báo 

cáo số 397/BC-

BCSĐ ngày 

27/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1379-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

185/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 

15  
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt 

danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Nguyễn 

Ngọc 

Lâm 

Nguyễn 

Hùng 

Nam 

Tờ trình số 

653/TTr-UBND 

ngày 25/11/2023 

27/11/2023; Báo 

cáo số 396/BC-

BCSĐ ngày 

27/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1378-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

186/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 

16  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Phê duyệt hệ 

số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên năm 2024 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

196/TTr-STC 

ngày 10/11/2023 

13/11/2023; Tờ 

trình số 386-

TTr/BCSĐ ngày 

21/11/2023 

28/11/2023 

Tờ trình số 

171/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

ĐK bổ 

sung; 

Hoàn 

thành 

17  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Phê duyệt hệ 

số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất 

tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

năm 2024 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

197/TTr-STC 

ngày 10/11/2023 

13/11/2023; Tờ 

trình số 389-

TTr/BCSĐ ngày 

24/11/2023 

28/11/2023 

Tờ trình số 

172/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

Hoàn 

thành 



4 

 
 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

18  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định 

việc thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

của HĐND tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các 

loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp do sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 

Sở Tài 

chính 

Đoàn 

Ngọc 

Anh 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

184/TTr-STC 

ngày 30/10/2023 

06/11/2023; Tờ  

trình số 369-

TTr/BCSĐ ngày 

07/11/2023 

Thông báo số 

1356 -

TB/TU ngày 

14/11/2023 

Tờ trình số 

162/TTr-

UBND ngày 

13/11/2023 

Hoàn 

thành 

19  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án  Hoàn thiện đường trục 

trung tâm Khu đại học Phố Hiến (đoạn từ 

HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Bùi 

Minh 

Đức 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2698/BC-

SKHĐT ngày 

28/9/2023 

16/10/2023; Báo 

cáo số 357- 

BC/BCSĐ ngày 

01/11/2023 

09/11/2023; 

Thông báo số 

1355-TB/TU 

ngày 

13/11/2023 

Tờ trình số 

168/TTr-

UBND ngày 

21/11/2023 

Hoàn 

thành 

20  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án  Hoàn thiện đường trục 

phía Nam Khu đại học Phố Hiến (đoạn từ 

HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Bùi 

Minh 

Đức 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2699/BC-

SKHĐT ngày 

28/9/2023 

16/10/2023; Báo 

cáo số 356-

BC/BCSĐ ngày 

01/11/2023 

09/11/2023; 

Thông báo số 

1354-TB/TU 

ngày 

13/11/2023 

Tờ trình số 

167/TTr-

UBND ngày 

21/11/2023 

Hoàn 

thành 

21  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường 

QH.02 (đoạn từ giao đường QH.04 đến 

đường ĐH.60 kéo dài) và đoạn kết nối ra 

ĐT.376 cũ huyện Ân Thi. 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Phan 

Đức 

Hiển  

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

3073/BC-

SKHĐT ngày 

03/11/2023 

07/11/2023; Báo 

cáo số 376-

BC/BCSĐ ngày 

09/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1366-TB/TU 

ngày 

29/11/2023 

Tờ trình số 

175/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

Hoàn 

thành 

22  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng đường quy 

hoạch 69m từ đường Phạm Ngũ Lão 

(ĐT.387) qua khu công nghiệp Minh Đức đến 

cầu Sặt (QL.38), thị xã Mỹ Hào (giai đoạn 1) 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Trần 

Mạnh 

Thắng 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

1883/BC-

SKHĐT ngày 

12/7/2023 

Báo cáo số 331-

BC/BCSĐ ngày 

05/10/2023 

13/10/2023;  

Kết luận số 

714-KL/TU 

ngày 

23/10/2023 

Tờ trình số 

179/TTr-

UBND ngày 

01/12/2023 

Hoàn 

thành 

23  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường 

trục quy hoạch Bắc Nam từ huyện Văn Lâm 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Trần 

Mạnh 

Thắng 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

1885/BC-

SKHĐT ngày 

12/7/2023 

09/10/2023; Báo 

cáo số 405-

BC/BCSĐ ngày 

28/11/2023 

30/11/2023 

Tờ trình số 

177/TTr-

UBND ngày 

01/12/2023 

Hoàn 

thành 



5 

 
 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

đến đường Phạm Ngũ Lão, thị xã Mỹ Hào 

(giai đoạn 1) 

24  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường và 

kè trung thủy nông Nhân Hòa, kênh trạm 

bơm Phú Hữu từ Tổ dân phố Lỗ Xá (phường 

Nhân Hòa) đến trục quy hoạch Bắc Nam (xã 

Cẩm Xá), thị xã Mỹ Hào 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Trần 

Mạnh 

Thắng 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2751/BC-

SKHĐT ngày 

03/10/2023 

Báo cáo số 283-

BC/BCSĐ ngày 

30/8/2023 

07/9/2023; 

Thông báo số 

1278-TB/TU 

ngày 

14/9/2023 

Tờ trình số 

178/TTr-

UBND ngày 

01/12/2023 

Hoàn 

thành 

25  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh chủ 

trương dự án Khu dân cư mới Nu-3, Khu 

Đại học Phố Hiến 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Vũ Văn 

Quảng 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2541/BC-

SKHĐT ngày 

12/9/2023 

Báo cáo số 335-

BC/BCSĐ ngày 

09/10/2023 

Thông báo số 

1329-TB/TU 

ngày 

27/10/2023 

Tờ trình số 

2400/TTr-

UBND ngày 

14/11/2023 

Hoàn 

thành 

26  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh chủ 

trương dự án Xây dựng tuyến ĐH.22 kéo dài 

từ ĐH.23 đến ĐT.379 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Phan 

Đức 

Hiển  

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

3015/BC-

SKHĐT ngày 

31/10/2023 

07/11/2023; Báo 

cáo số 377-

BC/BCSĐ ngày 

09/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1365-TB/TU 

ngày 

29/11/2023 

Tờ trình số 

173/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

Hoàn 

thành 

27  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường 

QH.05 (đoạn từ điểm giao với đường Tân 

Phúc – Võng Phan đến ĐT.376 cũ) 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Phan 

Đức 

Hiển  

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2888/BC-

SKHĐT ngày 

17/10/2023 

07/11/2023; Báo 

cáo số 378-

BC/BCSĐ ngày 

09/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1367-TB/TU 

ngày 

29/11/2023 

Tờ trình số 

174/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

Hoàn 

thành 

28  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông nông thôn xã Hàm Tử, 

huyện Khoái Châu đoạn từ đường ĐT.377 

đến đường ĐH.54 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Trần 

Anh 

Dũng 

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

2512/BC-

SKHĐT ngày 

11/9/2023 

Báo cáo số 355- 

BC/BCSĐ ngày 

01/11/2023 

Thông báo số 

1353-TB/TU 

ngày 

13/11/2023 

Tờ trình số 

170/TTr-

UBND ngày 

24/11/2023 

Hoàn 

thành 

29  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng đường gom hai bên QL.39 thuộc địa 

Sở Kế 

hoạch 

Phan 

Đức 

Hiển  

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

3230/BC-

24/11/2023;  Báo 

cáo số 392-

05/12/2023; 

Thông báo số 

1381-TB/TU 

Tờ trình số 

190/TTr-

ĐK bổ 

sung; 
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STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

bàn xã Chính Nghĩa, Hiệp Cường và thị trấn 

Lương Bằng, huyện Kim Động 

và Đầu 

tư 

SKHĐT ngày 

17/11/2023 

BC/BCSĐ ngày 

24/11/2023 

ngày 

05/12/2023 

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 

30  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, 

nâng cấp ĐH.75, huyện Kim Động 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Phan 

Đức 

Hiển  

Nguyễn 

Lê Huy 

Báo cáo số 

3190/BC-

SKHĐT ngày 

14/11/2023 

24/11/2023;  Báo 

cáo số 391-

BC/BCSĐ ngày 

24/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1380-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

191/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

ĐK bổ 

sung; 

Hoàn 

thành 

31  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường 

quay đa năng và các hạng mục phụ trợ Đài 

Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Vũ Văn 

Quảng 

Nguyễn 

Duy 

Hưng 

Báo cáo số 

3278/BC-

SKHĐT ngày 

23/11/2023 

24/11/2023; Báo 

cáo số 390-

BC/BCSĐ ngày 

24/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1375-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

187/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

ĐK bổ 

sung; 

Hoàn 

thành 

32  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và cập 

nhật cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hưng Yên 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

Vũ Thị 

Phương 

Nguyễn 

Duy 

Hưng 

Báo cáo số 

3033/BC-

SKHĐT ngày 

01/11/2023 

13/11/2023;  Báo 

cáo số 404-

BC/BCSĐ ngày 

28/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1374-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

188/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 

33  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định 

chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, 

tại cơ sở điều trị nghiện ma túy và chế độ hỗ 

trợ đối với người làm công tác cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Trần 

Quang 

Thanh 

Tuấn 

Nguyễn 

Duy 

Hưng 

Tờ trình số 

96/TTr-

SLĐTBXH ngày 

29/5/2023 

Báo cáo số 374-

BC/BCSĐ ngày 

08/11/2023 

23/11/2023;  

Thông báo số 

1361-TB/TU 

ngày 

24/11/2023 

Tờ trình số 

176/TTr-

UBND ngày 

29/11/2023 

Hoàn 

thành 

34  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Vũ Thị 

Phương 

Nguyễn 

Duy 

Hưng 

Tờ trình số 

1497/TTr-STTTT 

ngày 10/11/2023 

Báo cáo số 395-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1376-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

189/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 
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STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

35  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 

168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách 

hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài 

Sở Nội 

vụ 

Vũ Thị 

Bích 

Dung 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

544/TTr-SNV 

ngày 20/11/2023 

27/11/2023; Báo 

cáo số 402-

BC/BCSĐ ngày 

27/11/2023 

05/12/2023; 

Thông báo số 

1377-TB/TU 

ngày 

05/12/2023 

Tờ trình số 

192/TTr-

UBND ngày 

05/12/2023 

Hoàn 

thành 

36  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định 

chức danh, số lượng và một số chế độ, chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị-xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Sở Nội 

vụ 

Lương 

Ngọc 

Hoa 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

527/TTr-SNV 

ngày 03/11/2023 

06/11/2023; Báo 

cáo số 379/BC-

BCSĐ ngày 

13/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1362-TB/TU 

ngày 

27/11/2023 

Tờ trình số 

181/TTr-

UBND ngày 

01/12/2023 

Hoàn 

thành 

37  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao biên 

chế công chức, lao động hợp đồng trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính Hưng Yên năm 

2023 và năm 2024 

Sở Nội 

vụ 

Lương 

Ngọc 

Hoa 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

526/TTr-SNV 

ngày 03/11/2023 

Báo cáo số 359-

BC/BCSĐ ngày 

03/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1368-TB/TU 

ngày 

29/11/2023 

Tờ trình số 

180/TTr-

UBND ngày 

01/12/2023 

Hoàn 

thành 

38  

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao, tạm 

giao số lượng làm việc, lao động hợp đồng 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội 

được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động 

theo số lượng người làm việc năm 2023 và 

năm 2024 

Sở Nội 

vụ 

Vũ Thị 

Bích 

Dung 

Nguyễn 

Lê Huy 

Tờ trình số 

526/TTr-SNV 

ngày 03/11/2023 

Báo cáo số 361-

BC/BCSĐ ngày 

03/11/2023 

23/11/2023; 

Thông báo số 

1369-TB/TU 

ngày 

29/11/2023 

Tờ trình số 

182/TTr-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

39  

Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến của Đại 

biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười bốn - 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Lê Thị 

Ánh 

Mai 

Nguyễn 

Lê Huy 
   

Báo cáo số 

162/BC-

UBND ngày 

17/10/2023 

Hoàn 

thành 

40  
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ Mười bốn - 

Văn 

phòng 

Lê Thị 

Ánh 

Mai 

Nguyễn 

Lê Huy 
   

Báo cáo số 

171/BC-

Hoàn 

thành 
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Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NV, LĐTBXH, TNMT, TTTT; 

- Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Chuyên viên: THNA+H+M; KGVX; NC; KT1; KT2Q+L; 

- Lưu: VT, THM. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Nguyễn Xuân Phương 
 

STT Nội dung trình 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Chuyên 

viên 

Lãnh 

đạo 

UBND 

tỉnh chỉ 

đạo 

Tiến độ thực hiện 

Ghi 

chú 
Tờ trình, 

Báo cáo của đơn vị 

Ngày họp UBND 

tỉnh; Tờ trình, Báo 

cáo của BCSĐ 

UBND tỉnh 

Ngày họp 

BTVTU, 

BCHĐB tỉnh; 

Thông báo 

của BTVTU 

Tờ trình, Báo 

cáo của UBND 

tỉnh 

HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-

2026 

UBND 

tỉnh 

UBND ngày 

01/11/2023 

41  

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 

2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2021-2026 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Lê Thị 

Ánh 

Mai 

Nguyễn 

Lê Huy 
   

Báo cáo số 

189/BC-

UBND ngày 

30/11/2023 

Hoàn 

thành 

42  

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh năm 2023, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2024 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Lê Thị 

Ánh 

Mai 

Trần 

Quốc 

Văn 

   

Báo cáo số 

193/BC-

UBND ngày 

04/12/2023 

Hoàn 

thành 

43  

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tại Báo 

cáo số 472/BC-ĐGS ngày 03/7/2023 của 

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh và Nghị quyết 

số 365/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của 

HĐND tỉnh 

Sở Nội 

vụ 

Lương 

Ngọc 

Hoa 

Nguyễn 

Lê Huy 
   

BC số 

166/BC-

UBND ngày 

24/10/2023 

Hoàn 

thành 

 Đã hoàn thành: 43/43 nội dung         
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